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DỰ THẢO

THÔNG TƯ
[bookmark: loai_1_name]Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của nhân viên bức xạ 

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14;
Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và bồi thường thiệt hại hạt nhân;
Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với nhân viên bức xạ.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với nhân viên bức xạ làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Nhân viên bức xạ.
2. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ.
3. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
4. Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc bố trí, quản lý, thanh tra, kiểm tra thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với nhân viên bức xạ.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thời gian làm việc trực tiếp tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ là tổng thời gian nhân viên bức xạ thực hiện công việc tại khu vực kiểm soát, khu vực giám sát. 
2. Ngưỡng cảnh báo nội bộ là giá trị được thiết lập trong khoảng giá trị từ 3/10 giới hạn liều đến 2/3 giá trị liều giới hạn tuỳ thuộc vào tính chất công công việc và thực trạng tiến hành công việc bức xạ.
3. Chương trình quản lý mệt mỏi là tập hợp các biện pháp quản lý ca, kíp, thời gian làm việc liên tục, làm việc ban đêm, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca, nghỉ phục hồi và giám sát sức khỏe nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn do mệt mỏi, căng thẳng nghề nghiệp hoặc suy giảm khả năng tập trung của nhân viên bức xạ.
4. Nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ thấp là nhóm công việc bức xạ có khả năng gây ra mức liều hiệu dụng dưới 1 mSv/năm.
5. Nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ trung bình là nhóm công việc bức xạ có khả năng gây ra mức liều hiệu dụng từ 1 mSv/năm đến 6 mSv/năm.
6. Nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ cao là nhóm công việc bức xạ có khả năng gây ra mức liều hiệu dụng trên 6 mSv/năm.
Điều 4. Nguyên tắc bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
1. Tuân thủ đồng thời quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về năng lượng nguyên tử và quy định của pháp luật khác có liên quan.
2. Việc bố trí thời giờ làm việc phải căn cứ vào nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ, tính chất công việc, điều kiện công nghệ, điều kiện lao động, bảo đảm an toàn bức xạ, liều tích lũy cá nhân, tình trạng sức khỏe và yếu tố mệt mỏi của nhân viên bức xạ. Bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu bảo vệ sức khỏe lâu dài của nhân viên bức xạ; hạn chế tối đa việc bố trí làm việc liên tục trong môi trường có nguy cơ phơi nhiễm cao nếu không thật sự cần thiết.
3. Phân biệt giữa tổng thời giờ làm việc theo pháp luật lao động với thời gian làm việc trực tiếp tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ để bố trí ca, kíp, luân phiên công việc, nghỉ giữa ca, nghỉ phục hồi và kiểm soát liều chiếu xạ nghề nghiệp cho phù hợp. Không được bố trí thời gian nghỉ giữa ca vào thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc ca làm việc nhằm hợp thức hóa việc kéo dài thời gian làm việc trực tiếp tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ.
4. Chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi quy định tại Thông tư này là mức tối thiểu phải áp dụng. Người sử dụng lao động có thể xây dựng các chế độ có lợi hơn đối với nhân viên bức xạ về nghỉ phục hồi, luân phiên vị trí làm việc, chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng, cải thiện điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật về lao động và an toàn, vệ sinh lao động.
5. Chế độ nghỉ hằng năm cho nhân viên bức xạ được xác định theo nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ quy định tại Điều 5 Thông tư này. Trường hợp người lao động làm nhiều công việc bức xạ thuộc các nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ khác nhau, thì áp dụng chế độ nghỉ hằng năm theo nhóm nguy cơ cao nhất.
6. Việc huy động làm thêm giờ chỉ thực hiện trong trường hợp pháp luật hoặc để ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; việc huy động phải đi kèm biện pháp kiểm soát liều chiếu xạ cá nhân, bố trí thời gian nghỉ phục hồi, theo dõi sức khỏe và lưu hồ sơ theo quy định.
Chương II
PHÂN LOẠI NHÓM NGUY CƠ PHƠI NHIỄM BỨC XẠ
VÀ CHẾ ĐỘ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
Điều 5. Phân loại nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ
1. Công việc bức xạ được phân thành 03 nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ như sau: 
a) Nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ thấp;
b) Nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ trung bình;
c) Nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ cao.
2. Việc phân loại nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ được quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo.
Điều 6. Chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với công việc thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ thấp
1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ hằng năm được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động. 
2. Tổ chức sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và áp dụng biện pháp kỹ thuật, hành chính và tổ chức lao động phù hợp để không làm tăng nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ.
Điều 7. Chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với công việc thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ trung bình
1. Thời gian làm việc trực tiếp tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ không quá 06 giờ trong một ngày và không quá 30 giờ trong một tuần. Tổng thời giờ làm việc, làm thêm giờ và thời giờ nghỉ ngơi thực hiện theo pháp luật về lao động. 
2. Sau mỗi khoảng thời gian không quá 03 giờ làm việc liên tục trực tiếp tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ trung bình, nhân viên bức xạ được nghỉ ít nhất 30 phút liên tục khi làm việc ban ngày và ít nhất 45 phút liên tục khi làm việc ban đêm.
3. Nhân viên bức xạ làm công việc thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ trung bình được nghỉ hằng năm ít nhất 14 ngày làm việc (chưa tính thâm niên theo quy định của pháp luật lao động) nếu làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động. Trường hợp làm việc chưa đủ 12 tháng, ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên, thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm được thực hiện theo pháp luật lao động.
4. Tổ chức sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và áp dụng biện pháp kỹ thuật, hành chính và tổ chức lao động phù hợp để không làm tăng nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ.
Điều 8. Chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với công việc thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ cao
1. Nhân viên bức xạ làm công việc bức xạ thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ cao, thời giờ làm việc trực tiếp tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ không quá 5 giờ trong một ngày và không quá 25 giờ trong một tuần. 
2. Nhân viên bức xạ làm công việc bức xạ thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ cao cứ 02 giờ làm việc liên tục trực tiếp tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ thì được nghỉ giữa ca ít nhất 30 phút liên tục. Thời gian nghỉ giữa ca được tính vào thời giờ làm việc. 
3. Nhân viên bức xạ làm công việc bức xạ thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ cao được nghỉ hằng năm ít nhất 16 ngày làm việc (chưa tính thâm niên theo quy định của pháp luật lao động) nếu làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động. Trường hợp làm việc chưa đủ 12 tháng, ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên, thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm được thực hiện theo pháp luật lao động.
4. Tổ chức sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và áp dụng Chương trình quản lý mệt mỏi theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.
Điều 9. Chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong trường hợp đặc biệt
1. Không bố trí làm thêm giờ đối với nhân viên bức xạ có thời gian làm việc trực tiếp tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ cao, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật lao động hoặc để ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thực hiện quy định tại khoản 3 Điều này.
2. Việc tổ chức làm thêm giờ đối với nhân viên bức xạ tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ trung bình chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật lao động, không làm vượt giới hạn liều, không làm vượt ngưỡng cảnh báo nội bộ về liều và không làm tăng nguy cơ mất an toàn do mệt mỏi.
3. Trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật hoặc để ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân, người sử dụng lao động được phép huy động nhân viên bức xạ làm thêm giờ nhưng phải được kiểm soát chặt chẽ về liều chiếu xạ, thời gian nghỉ bù, theo dõi sức khỏe và bố trí nghỉ phục hồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  
4. Việc làm thêm giờ, huy động trong trường hợp đặc biệt phải được ghi nhận trong hồ sơ ca, kíp, hồ sơ theo dõi liều cá nhân, hồ sơ ứng phó sự cố hoặc hồ sơ an toàn bức xạ.
Điều 10. Chương trình quản lý mệt mỏi
1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ, hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ cao phải xây dựng chương trình quản lý mệt mỏi. Đối với công việc bức xạ thuộc nhóm nguy cơ trung bình có tổ chức làm việc ban đêm, làm theo ca kéo dài, thường xuyên làm thêm giờ hoặc công việc không thể gián đoạn thì tổ chức, cá nhân phải áp dụng các nội dung quản lý mệt mỏi phù hợp với mức độ nguy cơ và điều kiện thực tế.
2. Chương trình quản lý mệt mỏi bao gồm các nội dung sau:
a) Nguyên tắc bố trí ca, kíp, làm việc ban đêm, làm thêm giờ, nghỉ giữa giờ, nghỉ chuyển ca, nghỉ phục hồi và nghỉ bù;
b) Giới hạn thời gian làm việc liên tục, tổng thời gian làm việc trong ngày, trong tuần và thời gian làm việc trực tiếp tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ;
c) Cơ chế đánh giá, ghi nhận dấu hiệu mệt mỏi, căng thẳng nghề nghiệp, giảm khả năng tập trung, tình trạng sức khỏe không phù hợp trước khi giao việc hoặc trong quá trình làm việc;
d) Quy định về bàn giao ca, thay thế nhân sự, luân phiên vị trí làm việc khi có dấu hiệu mệt mỏi hoặc khi nhân viên bức xạ đạt ngưỡng cảnh báo nội bộ về liều; 
đ) Trách nhiệm của người quản lý ca, người phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ;
e) Cơ chế ghi nhận, lưu hồ sơ và rà soát định kỳ hiệu quả của chương trình.
3. Không bố trí nhân viên bức xạ làm việc liên tục quá 7 giờ trong 24 giờ, bao gồm cả thời giờ làm thêm, trừ trường hợp ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và phải áp dụng biện pháp kiểm soát liều, giám sát sức khỏe, nghỉ phục hồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
4. Tổ chức, cá nhân phải bố trí đủ nhân lực thay thế, luân phiên và dự phòng để không phụ thuộc kéo dài vào một cá nhân hoặc một nhóm nhân viên bức xạ tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ cao hoặc công việc có chức năng an toàn quan trọng.

Điều 11. Điều chỉnh thời gian làm việc theo liều tích lũy, tình trạng an toàn và sức khỏe
1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ, hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử có tiến hành công việc bức xạ phải thiết lập ngưỡng cảnh báo nội bộ phù hợp với từng loại công việc, nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ, đại lượng liều và chu kỳ theo dõi liều để chủ động điều chỉnh thời gian làm việc, vị trí làm việc và biện pháp kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp. 
2. Khi liều tích lũy hoặc liều dự báo của nhân viên bức xạ đạt ngưỡng cảnh báo nội bộ về liều, có dấu hiệu bất thường về liều hoặc có khả năng vượt mức định lượng của nhóm nguy cơ đang được phân loại, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đánh giá và áp dụng một hoặc một số biện pháp sau đây:
a) Giảm thời gian làm việc trực tiếp tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ;
b) Luân phiên sang vị trí thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ thấp hơn hoặc vị trí không có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ;
c) Tạm thời không bố trí làm việc tại vị trí thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ cao trong thời gian còn lại của chu kỳ tính liều hoặc cho đến khi có kết luận đủ điều kiện tiếp tục làm việc;
d) Tăng cường kiểm xạ khu vực làm việc, theo dõi liều cá nhân, đánh giá liều và giám sát sức khỏe;
đ) Rà soát lại quy trình làm việc, biện pháp bảo vệ bức xạ, chương trình quản lý mệt mỏi và phân công ca, kíp.
3. Việc điều chỉnh thời gian làm việc, vị trí làm việc, nghỉ giữa ca hoặc tạm thời không bố trí làm việc tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ phải được lập thành văn bản và lưu vào hồ sơ quản lý của nhân viên bức xạ.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ, hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 
1. Ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình nội bộ về bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với nhân viên bức xạ phù hợp với Thông tư này và pháp luật có liên quan. 
2. Phân loại công việc theo nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ; ghi nhận căn cứ phân loại trong hồ sơ quản lý an toàn; công bố công khai trong nội bộ; rà soát, cập nhật theo qu y định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.
3. Phổ biến cho nhân viên bức xạ về quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và ghi nội dung này vào hợp đồng lao động, nội quy lao động hoặc thoả ước lao động tập thể (nếu có).
4. Bố trí thời giờ làm việc, ca, kíp, nghỉ giữa giờ, nghỉ chuyển ca, nghỉ bù, nghỉ phục hồi phù hợp với đặc điểm từng nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ; bảo đảm đủ nhân lực thay thế, luân phiên và dự phòng. Thời gian còn lại của ngày hoặc ca làm việc sau khi đạt giới hạn thời gian làm việc trực tiếp có thể được bố trí cho công việc hành chính, chuẩn bị, bàn giao, ghi chép, phân tích, đào tạo, kiểm tra, quan trắc hoặc công việc khác không có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ. 
5. Lập, cập nhật và lưu giữ hồ sơ quản lý thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với nhân viên bức xạ. Hồ sơ có thể được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử, bảo đảm đầy đủ, chính xác, truy xuất được và bảo mật theo quy định của pháp luật. Hồ sơ gồm: 
a) Danh sách nhân viên bức xạ, vị trí công việc, nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ được phân loại;
b) Bảng phân công ca, kíp, lịch làm việc, lịch làm việc trực tiếp tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ, lịch nghỉ giữa giờ, nghỉ phục hồi, nghỉ chuyển ca, nghỉ hằng tuần và nghỉ hằng năm;
c) Hồ sơ điều chỉnh thời gian làm việc, vị trí làm việc, nghỉ phục hồi, nghỉ bù, luân phiên công việc khi đạt ngưỡng cảnh báo nội bộ về liều hoặc khi có yêu cầu về sức khỏe;
d) Hồ sơ làm thêm giờ, huy động trong trường hợp đặc biệt, hồ sơ ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân có liên quan đến thời giờ làm việc của nhân viên bức xạ;
đ) Hồ sơ phổ biến, đào tạo, hướng dẫn về chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và chương trình quản lý mệt mỏi.
6. Lưu giữ hồ sơ về chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:
a)  Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, phân công ca, kíp và làm thêm giờ tối thiểu 05 năm;
b) Theo dõi liều cá nhân, hồ sơ sức khỏe nghề nghiệp, hồ sơ an toàn bức xạ và hồ sơ an toàn hạt nhân theo thời hạn quy định của pháp luật chuyên ngành; 
c) Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định nhiều thời hạn lưu giữ khác nhau thì áp dụng thời hạn lưu giữ dài nhất.
7. Báo cáo thông tin có liên quan về việc lập, cập nhật lưu giữ hồ sơ theo Điều này thông qua báo cáo thực trạng an toàn, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất hoặc nền tảng số theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và pháp luật khác có liên quan.
Điều 13. Trách nhiệm của người phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ
1. Người phụ trách an toàn bức xạ, bộ phận an toàn bức xạ hoặc người được giao nhiệm vụ tương đương có trách nhiệm:
a) Tham mưu phân loại nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ; đề xuất giới hạn thời gian làm việc trực tiếp tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ; đề xuất biện pháp nghỉ phục hồi, luân phiên và điều chỉnh công việc;
b) Theo dõi, đánh giá liều cá nhân, kết quả kiểm xạ, dấu hiệu bất thường về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân để kiến nghị điều chỉnh thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
c) Kiến nghị người đứng đầu tổ chức, cá nhân tạm dừng hoặc thay đổi việc bố trí nhân viên bức xạ khi điều kiện an toàn không đầy đủ hoặc khi có nguy cơ vượt giới hạn liều, vượt ngưỡng cảnh báo nội bộ về liều;
d) Phối hợp với bộ phận nhân sự, bộ phận y tế, người quản lý ca, kíp trong việc thực hiện chương trình quản lý mệt mỏi, quản lý hồ sơ và phổ biến quy định cho nhân viên bức xạ.
2. Nhân viên bức xạ có trách nhiệm:
a) Tuân thủ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy trình ra, vào khu vực kiểm soát, khu vực giám sát, quy trình an toàn bức xạ, quy định về sử dụng liều kế cá nhân và phương tiện bảo vệ cá nhân;
b) Sử dụng đúng, đầy đủ thiết bị theo dõi liều, phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp theo quy định;
c) Báo cáo ngay cho người quản lý ca, người phụ trách an toàn bức xạ hoặc người có thẩm quyền khi có dấu hiệu mệt mỏi nghiêm trọng, giảm khả năng tập trung, bất thường về liều, bất thường về điều kiện an toàn hoặc tình huống có thể gây mất an toàn;
d) Có quyền từ chối làm việc khi điều kiện bảo đảm an toàn không đầy đủ, trừ trường hợp tham gia khắc phục sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân theo kế hoạch ứng phó sự cố hoặc theo chỉ dẫn của người có thẩm quyền.
Điều 14. Quy định chuyển tiếp
1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ, hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử có tiến hành công việc bức xạ đã được cấp phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành phải rà soát, điều chỉnh việc phân loại công việc, bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, hồ sơ quản lý và quy chế nội bộ để phù hợp với Thông tư này trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành. 
2. Trong thời gian chưa hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh theo khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân phải áp dụng ngay các quy định của Thông tư này nếu có lợi hơn cho nhân viên bức xạ và phải bảo đảm không làm giảm mức độ bảo vệ người lao động so với quy định đang thực hiện hợp pháp trước đó. 
3. Trường hợp văn bản nội bộ, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể của tổ chức, cá nhân có quy định khác với Thông tư này thì phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này. 
4. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
Điều 15. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2026. 
2. Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, người đứng đầu tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ, hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử có tiến hành công việc bức xạ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết./.
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Phụ lục
DANH MỤC CÔNG VIỆC BỨC XẠ
PHÂN LOẠI THEO NHÓM NGUY CƠ PHƠI NHIỄM BỨC XẠ
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2026/TT-BKHCN ngày      tháng     năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Việc xác định phân loại nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ được xác định theo mức liều hiệu dụng  trong một năm. Việc phân nhóm nguy cơ được cập nhật, bổ sung theo thực tế làm việc tại tổ chức, cá nhân. Khi điều kiện thực tế làm tăng nguy cơ phơi nhiễm, tổ chức, cá nhân phải xem xét và cập nhật nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ cho phù hợp.
2. Việc xác định mức liều hiệu nhận được trong một năm thông qua việc theo dõi liều xạ kế cá nhân hoặc hoặc ước tính nhận được thông qua kết quả kiểm xạ, đánh giá an toàn bức xạ.
3. Tổ chức, cá nhân tham khảo bảng dưới đây để xác định nhóm nguy cơ phân phơi nhiễm bức xạ: 
	Nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ
	Liều hiệu dụng trong 1 năm (E)
	Công việc bức xạ tham chiếu

	Nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ cao
	E ≥ 6 mSv/năm
	Làm việc trực tiếp trong khu vực kiểm soát của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, nhà máy điện hạt nhân

	
	
	Sản xuất, chế biến chất phóng xạ

	
	
	Xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng

	
	
	Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản có tính phóng xạ

	
	
	Vận hành thiết bị chiếu xạ (khử trùng, bảo quản thực phẩm, …)

	
	
	Chụp ảnh phóng xạ công nghiệp (sử dụng thiết bị chứa nguồn)

	
	
	Làm việc với các nguồn phóng xạ hở trong chẩn đoán, điều trị y học hạt nhân

	Nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ trung bình
	1 mSv ≤ E < 6 mSv
	Vận hành thiết bị X – quang tăng sáng truyền hình, X – quang di động

	
	
	Vận hành thiết bị chiếu xạ có cơ cấu tự che chắn

	
	
	Chụp ảnh phóng xạ công nghiệp sử dụng máy phát tia X

	
	
	Vận chuyển nguồn phóng xạ, vật liệu phóng xạ, chất thải phóng xạ

	
	
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử: tẩy xạ; lắp đặt nguồn phóng xạ; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ

	Phơi nhiễm bức xạ thấp
	E < 1mSv
	Vận hành thiết bị X – quang trong chẩn đoán y tế (X – quang tổng hợp, thiết bị X – quang chụp cắt lớp vi tính) có che chắn cố định 

	
	
	Vận hành thiết bị đo hạt nhân (NCS), thiết bị soi chiếu hành lý, hàng hóa, kiểm tra an ninh,…

	
	
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử: Đánh giá hoạt độ phóng xạ; đo liều chiếu xạ cá nhân



